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	STT
	Họ và Tên
	Kiêm nhiệm
	Phân công chuyên môn
	Số tiết

	1 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	
	TC (9A) 2T + Văn (9A, 9B) 10T + GDCD (9AB) 2T + Chủ nhệm 9A 4T + NGLL 9A
	18,5

	2 
	Trần Thị  Hà Anh
	P. Công đoàn
	CNghệ (6A, 6B)  4T + Nhạc (9A, 9B)  2T + Sinh (6A, 6B, 7A) 6T + GDCD (6B) 1T 

+ Chủ nhiệm (6B) 4T + Công đoàn 1T  + NGLL 6B
	18,5

	3 
	Nguyễn Thị Bích
	TTCM
	NNgữ (8A, 8B, 9A, 9B) 10T + Chủ nhiệm (8A) 4T + Tổ trưởng 3T +  NGLL 8A 
	17,5

	4 
	Lê Thị Xuân Duyên
	
	TC (9B) 2T + Toán (9A, 9B) 8T + Toán (7A) 4T +  Chủ nhiệm (9B) 4T + NGLL 9B.
	18,5

	5 
	Phạm Thị Hằng
	Bí thư Đoàn
	Nhạc (7A) 1T + Thể (6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 9A, 9B) 14T + Bồi dường điền kinh 3T 
	18

	6 
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Thư ký HĐ
	Sử (8A, 8B) 2T + Sử (9A, 9B) 4T + Văn (7A) 4T + Thư ký HĐ 3T; con nhỏ 3T; Nghỉ bù chế độ thai sản
	16

	7 
	Nguyễn Thị Huyền
	CTCĐ
	TC (6A, 6B) 4T + Văn (6A, 6B) 8T + Chủ nhiệm (6A) 4T + CTCĐ 3T
	19

	8 
	Nguyễn Thị Lan
	Thanh tra ND
	Địa (6A, 6B) 2T + Địa (7A) 2T +  Địa (8A, 8B) 4T +  Địa (9A, 9B)  2T + Sử (6A, 6B) 2T + Chủ nhiệm (7A) 4T + Thanh tra 2T + NGLL 7A
	18,5

	9 
	Ngô Thị Thùy Linh
	Thí nghiệm
	GDCD (7A)  1T + Hoá (8A, 8B, 9A, 9B) 8T + Chủ nhiệm (8B) 4T + Thí nghiệm 3T + NGLL 8B
	16,5

	10 
	Đặng Thị Quỳnh Mai
	
	Lý (8A, 8B) 2T + Lý (9A, 9B) 4T  + TC (8B) 2T + Toán (8B, 8B) 8T
	16

	11 
	Nguyễn Thị Oanh
	TPTĐ
	Hoạ (6A, 6B) 2T + Họa (7A) 1T + Họa (8A, 8B)  2T + Nhạc (8A,8B) 2T + TPTĐ 10T
	17

	12 
	Nguyễn Thị Thảo
	
	CNghệ (8A, 8B)  4T + Lý (6A,6B) 2T + Lý (7A) 1T + Toán (6A, 6B) 8T 
	15

	13 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	
	GDCD (8A, 8B) 2T + NNgữ (6A, 6B) 6T + N Ngữ  (7A) 3T + Nhạc (6A,B) 2T
	13

	14 
	Phạm Thị Vân
	TTCM
	CNghệ (7A) 2T +  CNghệ  (9A, 9B) 2T + Sinh (8A, 8B) 4T + Sinh (9A, 9B) 4T + GDCD (6A) 1T + Tổ trưởng 3T + Bồi dưỡng HSG 
	19

	15 
	Nguyễn Thị Xâm
	
	Sử (7A) 2T + TC (8A)  2T + Văn (8A, 8B) 8T 
	12

	16 
	Nguyễn Tiến Dũng
	HT 
	TC Toán (7A) 2T 
	

	17 
	Đào Thị Thanh Hoài 
	PHT
	GDHN 9A,9B + NGLL 6A + Dạy thay
	


